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PHẦN 1: DANH MỤC HỒ SƠ NHIỆM VỤ KHCN
Hướng dẫn:
- Khi sử dụng biểu mẫu trong các thông tư, văn bản hướng dẫn, các thuật ngữ “cấp quốc gia”. “cấp bộ”, “ngân sách nhà nước”, “cấp EVN” cần được thay đổi thành “cấp EVNGENO2”, “cấp cơ sở”, “kinh phí do EVGENCO2 cấp”, “kinh phí Đơn vị cấp”, tên cơ quan, tổ chức trong tiêu đề của biểu mẫu cần được sửa đổi phù hợp;
- Các nội dung trong biểu mẫu không liên quan đến các nội dung nêu trong Quy định này và/hoặc không triển khai áp dụng thì có thể được loại bỏ;
- Số lượng hồ sơ nêu trong bảng dưới đây là số lượng bản in. Tất cả các hồ sơ đều phải được gửi kèm với 01 bản sao điện tử lưu trên đĩa quang, USB hoặc gửi qua thư điện tử cho Bộ phận quản lý KHCN của EVNGENCO2/Đơn vị.
- Việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ thực hiện theo quy định. Các văn bản, tài liệu phát hành ký số trên hệ thống Văn bản điện tử của EVNGENCO2/hoặc liên thông với hệ thống Văn bản điện tử của EVNGENCO2 chỉ sử dụng bản phô tô để lưu hồ sơ giấy. Các văn bản, tài liệu không được ký số trên hệ thống Văn bản điện tử của EVNGENCO2/hoặc liên thông với hệ thống Văn bản điện tử của EVNGECNO2 đều phải lưu bản gốc hoặc bản chính; chỉ riêng các phiếu nhận xét/đánh giá/phản biện của thành viên các hội đồng là được lưu trữ 01 bản gốc và 01 bản phô tô.
	STT
	NỘI DUNG
	BIỂU MẪU
	THỰC HIỆN
	SỐ LƯỢNG BẢN GIẤY

	A
	HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NHIỆM VỤ KHCN (áp dụng cho việc đăng ký chủ trì nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/cơ sở)
	
	
	

	1
	Văn bản đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN của Đơn vị chủ trì kèm theo các tài liệu trong mục 2-6 bên dưới
	Theo quy định về thể thức trình bày văn bản của EVNGENCO2/Đơn vị
	Đơn vị chủ trì
	02 bản

	2
	Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN
	Phần 2 Phụ lục II của Quy định này
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	3
	Phiếu đánh giá đề xuất nhiệm vụ KHCN (nếu có)
	Phần 3 Phụ lục II của Quy định này
	Bộ phận quản lý KHCN của EVNGENCO2/Đơn vị
	01 bộ gốc,
01 bộ phô tô

	4
	Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN (nếu có)
	Phần 4 Phụ lục II của Quy định này
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	5
	Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm
	Biểu B1-4-LLCN Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ KHCN
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	6
	Lý lịch khoa học của chuyên gia nước ngoài kèm theo giấy xác nhận về mức lương chuyên gia (trường hợp có thuê chuyên gia nước ngoài)
	Biểu B1-4-LLCN Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ KHCN
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	7
	Thuyết minh (bao gồm cả dự toán kinh phí) nhiệm vụ KHCN
	- Đề tài nghiên cứu KHCN: sử dụng Biểu tại Phần 5 Phụ lục II của Quy định này. Dự toán thực hiện theo Phụ lục kèm theo Biểu B1-2a-TMĐTCN của Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/ 10/ 2023.
- Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội: sử dụng Biểu B1-2b-TMĐTXH của Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/ 10/ 2023.
- Dự án sản xuất thử nghiệm: Thuyết minh và dự toán sử dụng Biểu B1-2c-TMDA tại Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/ 10/ 2023.
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	8
	Giấy xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN của Đơn vị /tổ chức phối hợp
	Biểu B1-5-PHNC của Thông tư 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/ 10/ 2023 hoặc Theo quy định về thể thức trình bày văn bản của EVNGENCO2/Đơn vị
	Đơn vị phối hợp
	02 bản

	B
	HỒ SƠ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHCN
	
	
	

	I
	Xét duyệt, giao, ký hợp đồng Nhiệm vụ KHCN
	
	
	

	1
	Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt cấp EVNGENCO2/cơ sở
	Theo quy định về thể thức trình bày văn bản của EVNGENCO2/Đơn vị
	EVNGENCO2/ Đơn vị 
	02 bản

	2
	Các Phiếu đánh giá xét duyệt/tuyển chọn Hồ sơ đăng ký cấp EVNGENCO2/cơ sở
	Phần 6 Phụ lục II của Quy định này
	Bộ phận quản lý KHCN của EVNGENCO2/ Đơn vị
	01 bộ gốc,
01 bộ phô tô

	3
	Biên bản họp hội đồng xét duyệt/tuyển chọn hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/Cơ sở
	Phần 7 Phụ lục II của Quy định này
	EVNGENCO2/ Đơn vị 
	02 bản chính

	4
	Biên bản họp thẩm định kinh phí nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/Cơ sở
	Phần 8 Phụ lục II của Quy định này
	Bộ phận quản lý KHCN của EVNGENCO2/ Đơn vị
	02 bản gốc

	5
	Thuyết minh (bao gồm cả dự toán kinh phí) nhiệm vụ KHCN đã hoàn thiện theo biên bản xét duyệt cấp EVNGENCO2/cơ sở
	
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	6
	Quyết định giao kế hoạch hoạt động KHCN hàng năm hoặc Quyết định giao thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/cơ sở
	Theo quy định về thể thức trình bày văn bản của EVNGENCO2/Đơn vị 
	EVNGENCO2/ Đơn vị
	02 bản

	7
	Hợp đồng thực hiện Nhiệm vụ KHCN (nếu có)
	Phần 9 Phụ lục II của Quy định này
	EVNGENCO2/ Đơn vị và Đơn vị chủ trì
	06 bản gốc

	8
	Văn bản/giấy đề nghị tạm ứng kèm Dự trù kinh phí đợt 1 (nếu có)
	
	Đơn vị chủ trì
	02 bản

	II
	Hồ sơ đề nghị tạm ứng kinh phí các đợt sau (nếu có)
	
	
	

	1
	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN kèm theo các tài liệu từ mục 2-5 bên dưới
	
	Đơn vị chủ trì
	02 bản

	2
	Bảng xác nhận khối lượng công việc đã thực hiện với số tiền tạm ứng các đợt trước
	
	Chủ nhiệm
	02 bản

	3
	Bảng kê chi tiết kinh phí các công việc đã thực hiện với số tiền tạm ứng đợt trước
	
	Chủ nhiệm
	02 bản

	4
	Các sản phẩm tương ứng công việc đã thực hiện với số tiền tạm ứng đợt 1
	
	Chủ nhiệm
	02 bản

	5
	Các chứng từ thanh toán
	
	Chủ nhiệm
	theo thực tế

	C
	HỒ SƠ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHCN
	
	
	

	1
	Văn bản của Đơn vị chủ trì đề nghị đánh giá, nghiệm thu KHCN (gửi kèm các tài liệu 2-6 và hồ sơ cấp cơ sở) 
	Theo quy định về thể thức trình bày văn bản của EVNGENCO2/Đơn vị
	Đơn vị chủ trì
	02 bản

	2
	Hợp đồng/ hoặc quyết định giao thực hiện nhiệm vụ KHCN
	
	EVNGENCO2, Đơn vị
	02 bản phô tô

	3
	Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN, sản phẩm KHCN của nhiệm vụ, các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…)
	Phần 10 Phụ lục II của Quy định này
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	4
	Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nhiệm vụ KHCN
	Phần 11 Phụ lục II của Quy định này
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	5
	Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có)
	
	Chủ nhiệm
	Theo thực tế

	6
	Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ (tạm ứng, thanh toán, số liệu chi  phi,...)
	
	Chủ nhiệm
	02 bản gốc

	7
	Báo cáo giải trình về việc tiếp thu ý kiến đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp EVNGENCO2/Cơ sở
	
	Chủ nhiệm
	02 bản chính

	8
	Ý kiến của chuyên gia phản biện nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/Cơ sở
	Phần 12 Phụ lục II của Quy định này
	
Bộ phận quản lý KHCN của EVNGENCO2/ Đơn vị
	01 bộ gốc,
01 bộ phô tô

	9
	Phiếu đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/Cơ sở
	Phần 13 Phụ lục II của Quy định này
	
Bộ phận quản lý KHCN của EVNGENCO2/ Đơn vị
	01 bộ gốc,
01 bộ phô tô

	10
	Biên bản nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/Cơ sở
	Phần 14 Phụ lục II của Quy định này
	EVNGENCO2, Đơn vị
	02 bản chính

	11
	Báo cáo đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở của Đơn vị chủ trì thực hiện (nếu ngoài EVNGENCO2)
	Phần 15 Phụ lục II của Quy định này
	Đơn vị chủ trì
	02 bản chính

	12
	Thiết bị lưu trữ điện tử lưu toàn bộ các báo cáo thực hiện Nhiệm vụ KHCN, kết quả/sản phẩm Nhiệm vụ KHCN, các số liệu khảo sát, điều tra,...
	
	Chủ nhiệm
	02 thiết bị

	13
	Văn bản của Đơn vị chủ trì báo cáo về việc hoàn thiện kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN theo biên bản nghiệm thu cấp EVNGENCO2/cơ sở
	
	Đơn vị chủ trì
	02 bản

	14
	Báo cáo tổng hợp, sản phẩm thực hiện Nhiệm vụ KHCN  đã hoàn thiện theo biên bản nghiệm thu cấp EVNGENCO2/cơ sở
	
	Chủ nhiệm
	02 bản

	15
	Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/cơ sở
	Phần 16 Phụ lục II của Quy định này
	EVNGENCO2/ Đơn vị
	02 bản

	16
	Các văn bản, tài liệu liên quan khác (nếu có)
	
	
	

	D
	HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN NHIỆM VỤ KHCN
	
	
	

	1
	Văn bản đề nghị thanh quyết toán
	
	Đơn vị chủ trì
	

	2
	Các chứng từ, hóa đơn hợp lệ
	
	Chủ nhiệm
	01 bộ

	3
	Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/Đơn vị
	
	EVNGENCO2, Đơn vị
	

	4
	Biên bản giao nhận tài liệu, kết quả, sản phẩm nhiệm vụ KHCN cấp EVNGENCO2/Đơn vị
	Phần 17  Phụ lục II của Quy định này
	Chủ nhiệm
	

	5
	Biên bản thanh lý Hợp đồng KHCN (áp dụng cho trường hợp ký hợp đồng)
	Phần 18  Phụ lục II của Quy định này
	EVNGENCO2/ Đơn vị và Đơn vị chủ trì
	02 bản

	6
	Hóa đơn nộp thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp khấu trừ tại nguồn)
	
	Đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm
	01 bản





